CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
TỔ CĐ: PHÒNG QUẢN TRỊ -DỊCH VỤ 
BẢNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2017 – 2018
	Stt
	Họ tên
	Bóng chuyền
	Nhảy dây
	Chuyền thun
	Đạp bong bóng
	Kiểm diện
	Ghi chú
(ghi rõ lý do vắng, đi trễ và về sớm…)

	
	
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Vắng
	Đầu giờ
	Giữa giờ
	Cuối giờ
	

	1
	Lê Quang Liêm
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	2
	Nguyễn Văn Thành
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	3
	Đỗ Văn Trong
	x
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	
	Xin về sớm vì có vệc riêng

	4
	Dương Thị Thủy
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	5
	Nguyễn Trọng Phú
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	6
	Mai Thu Hương
	
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	7
	Tạ Quốc Tấn
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	8
	Giáp Văn Thịnh
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	9
	Vũ Ngọc Quang
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	

	10
	Lê Hồng Anh Tuấn
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	

	11
	Nguyễn Xuân Lợi
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	

	12
	Ninh Đỗ Hiệp
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	

	13
	Thi Thị Phím
	
	x
	
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	14
	Trang Thị Minh
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	15
	Trần Thị Kim Loan
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	Xin về sớm có việc

	16
	Trần Thị Thu
	
	x
	
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	17
	Nguyễn Thị Vãng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Thân Thị Quyết
	
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	19
	Huỳnh Thị Thu Nga
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	20
	Huỳnh Thị Thu Hương
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	21
	Nguyễn Lê Hồng Điệp
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	22
	Nguyễn Cao Thắng
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	23
	Đỗ Thị Bích Thủy
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	24
	Lê Thị Thiện
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	25
	Trần Thanh Qúi
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	26
	Bùi Đặng Hoàng Tuấn
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	

	27
	Nguyễn Tiến Việt Dũng
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	

	28
	Võ Tấn Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Đi thi 

	29
	Huỳnh Bá Triết
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	30
	Nguyễn Thị Thu Trang
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	Về sớm đi khám bệnh

	31
	Giáp Đức Nhận
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	


Hướng dẫn các Tổ Trưởng công đoàn:

1. Ghi nhận công đoàn viên nào trực tiếp tham gia, tham gia môn gì. Đánh dấu X vào các ô nếu có tham gia
2. Ghi nhận công đoàn viên nào có mặt đầu giờ, cuối giờ, có mặt cổ vũ xuyên suốt hội thao 
3. Ghi nhận công đoàn viên nào có đăng ký tham gia nhưng không tham gia, ghi vào ô ghi chú, có ghi lý do (nếu có) 
4. Thông báo công khai đến các công đoàn viên trong cuộc họp công đoàn trong tổ để các công đoàn viên dễ đối chiếu

5. Gửi bản báo cáo về công đoàn trường qua egov 
6. Hạn chót nộp báo cáo về công đoàn trường là 16g00 ngày 13/6/2018 
